
PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số           /UBND-KT ngày           /8/2026 của UBND xã Sơn Mai)

Stt Tên tài sản Địa chỉ
Năm

đưa vào
sử dụng

Loại/ cấp/
hạng

Số lượng/
chiều dài

(Km)

Diện tích (m2) Giá trị
Tình trạng
của tài sản

Đơn vị quản lý/ tạm
quản lý tài sản Ghi chú

Đất Sàn sử
dụng

Cầu, hầm,
bãi đỗ
xe,…

Nguyên giá
(Đồng) GTCL (Đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tổng cộng 24.547.868.895 19.069.623.280

1 Tuyến đường Yên Ngựa - Gò Nay Xã Sơn Mai 2007 Đường xã 1,664 732.089.639 384.347.060 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

2 Tuyến đường Long Sơn - Yên Ngựa Xã Sơn Mai 2007 Đường xã 1,212 751.855.452 394.724.112 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

3 Tuyến: Xà Tôn - Sơn Châu Xã Sơn Mai 2008 Đường xã 1,671 1.400.000.000 770.000.000 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

4 Tuyến đường Ruộng Men - Lạc Hạ Xã Sơn Mai 2013 Đường xã 0,454 981.920.000 662.796.000 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

5 Tuyến đường Gò Mía - Gò trường nối
dài Xã Sơn Mai 2014 Đường xã 0,746 1.187.045.613 830.931.929 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

6
Tuyến đường Sơn Châu - Gò Ông
Lép Xã Sơn Mai 2014 Đường xã 1,195 1.796.594.000 1.257.615.800 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

7 Đường Gò Sẹt - Biều Qua nối dài Xã Sơn Mai 2014 Đường xã 1,426 772.711.000 540.897.700 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

8 Đường từ nhà ông Bình đến nhà ông
Chương Xã Sơn Mai 2015 Đường xã 0,115 282.660.000 204.928.500 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

9 Đường từ nhà ông Ngân đến nhà ông
Đường Xã Sơn Mai 2015 Đường xã 0,145 299.660.000 217.253.500 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

10 Đường giao thông nông thôn tuyến Gò
Sẹt-Biều Qua  nối dài (GĐ 2) Xã Sơn Mai 2016 Đường xã 0,970 1.249.084.000 936.813.000 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

11 Đường giao thông nhà ông Nhứt đến bà
Lan Xã Sơn Mai 2016 Đường xã 0,273 490.347.000 367.760.250 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

12 Đường giao thông nhà ông Hai đến hồ
chứa nước Biều Qua Xã Sơn Mai 2016 Đường xã 0,840 1.494.437.000 1.120.827.750 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

13 Tuyến đường Long Sơn - Gò Chè Xã Sơn Mai 2018 Đường xã 0,336 295.983.191 236.786.553 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

14 Tuyến thôn Yên Ngựa - Gò Nay Xã Sơn Mai 2018 Đường xã 0,916 927.596.000 742.076.800 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

15 Đường từ nhà bà Váy đến hố đồng Tre Xã Sơn Mai 2019 Đường xã 0,760 115.633.000 95.397.225 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

16 Đường giao thông từ nhà ông Khương
đến nhà ông Sự đến nhà ông Phu Xã Sơn Mai 2019 Đường xã 0,752 1.172.085.000 966.970.125 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai
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17 Đường từ trạm hạ thuế đến hố bà Phi Xã Sơn Mai 2019 Đường xã 1,594 2.406.564.000 1.985.415.300 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

18 Tuyến thôn Gò Nay-Gò Tranh Giữa Xã Sơn Mai 2020 Đường xã 1,529 2.883.846.000 2.451.269.100 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

19 Tuyến đường từ nhà văn hoá đến đá Lục
Cục thôn Yên Ngựa Xã Sơn Mai 2023 Đường xã 0,424 575.979.000 532.780.575 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

20
Tuyến đường từ nhà bà Bảy đến dinh
ông Chúa Xã Sơn Mai 2024 Đường xã 0,478 834.718.000 792.982.100 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

21 Đường GTNT nhà ông Phiếu - Nhà bà
Ương, thôn Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai 2022 Đường xã 0,213 421.847.000 379.662.300 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

22 Đường TL 268 – Nghĩa trang nhân dân
thôn Trung Thượng Xã Sơn Mai 2022 Đường xã 0,108 166.609.000 149.948.100 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

23 Đường GTNT TL624 - Xóm ông Trinh Xã Sơn Mai 2023 Đường xã 0,303 539.572.000 499.104.100 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

24
Đường GTNT từ nhà văn hóa cũ Ngã
Lăng - Nghĩa trang nhân dân thôn Long
Thượng

Xã Sơn Mai 2022 Đường xã 0,064 138.415.000 124.573.500 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

25 Đường bê tông GTNT xóm ông Rệp thôn
Kỳ Hát Xã Sơn Mai 2022 Đường xã 0,103 382.390.000 344.151.000 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

26 Đường bê tông GTNT TL.628-
Làng Bò Xã Sơn Mai 2023 Đường xã 0,556 1.083.829.000 1.002.541.825 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai

27 Đường bê tông GTNT đập Hố Lịnh - nhà
ông Máy Xã Sơn Mai 2023 Đường xã 0,589 1.164.399.000 1.077.069.075 Đang sử dụng UBND xã Sơn Mai
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